	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 2791/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 17 tháng 11 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự án đầu tư đường giao thông 
Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp giai đoạn I


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định 112/2006/ND-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ số 323-TB/TU ngày 17 tháng 10 năm 2006 về việc chủ trương phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, giai đoạn I;

Căn cứ Quyết định số 4166/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2004 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu chức năng thị trấn huyện lỵ Sốp Cộp;

Căn cứ Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2006 và Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp giai đoạn I;

Xét đề nghị của UBND huyện Sốp Cộp tại Tờ trình số 597/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2006 của UBND huyện Sốp Cộp; Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở số 710/GTVT-KHKT, TĐ ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Sở Giao thông vận tải; Báo cáo kết quả thẩm định số 242/BC-KHĐT ngày 13 tháng 11 năm 2006  của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư đường giao thông Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp giai đoạn I với nội dung chính sau:

1. Tên Dự án: Đường giao thông Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp giai đoạn I.

2. Địa điểm xây dựng: Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Sốp Cộp.

4. Tổ chức tư vấn lập Dự án: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La.

5. Chủ nhiệm lập Dự án: Kỹ sư Phùng Mạnh Hiệp.

6. Mục tiêu của Dự án: Việc đầu tư xây dựng các tuyến đường nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ xây dựng huyện lỵ Sốp Cộp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân trong khu vực huyện lỵ Sốp Cộp.

7. Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu
7.1. Tuyến số 01 từ Cổng trời đến cầu Nậm Ka
- Vị trí : Điểm đầu Km 119+750m đường tỉnh lộ 105 (Sông Mã - Sốp Cộp); điểm cuối Cầu Nậm Ca.

- Quy mô: Trên cơ sở đường cũ, cải tạo nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi (TCVN 4054-85) có châm trước, với các chỉ tiêu kỹ thuật chính: Bề rộng nền đường Bn = 7,5m (chưa kể rãnh dọc); Bề rộng mặt đường Bm = 5,5m.

7.2. Tuyến số 02 từ Cầu Nậm Ka đến ngã ba đi Púng Bánh - Mốc D7 theo quy hoạch chi tiết
- Vị trí: Điểm đầu tại cầu Nậm Ka; điểm trung gian: Ngã ba đi Púng Bánh; điểm cuối giao với tuyến trục chính đi trung tâm hành chính huyện (Mốc D7 theo quy hoạch chi tiết).

- Quy mô: Như tuyến số 01.

7.3. Tuyến số 03 từ ngã ba đi Púng Bánh - Nậm Lạnh
- Vị trí: Điểm đầu ngã ba đi Púng Bánh; Điểm cuối nối vào đường hiện trạng đi Nậm Lạnh (Mốc Đ26 theo quy hoạch chi tiết).

- Quy mô, hướng tuyến: Tuân thủ quy hoạch được duyệt, tuyến xây dựng theo tiêu chuẩn đường phố chính cấp II (20TCN 104 - 83). Phân kỳ đầu tư giai đoạn I với các chỉ tiêu kỹ thuật chính: Bề rộng nền đường Bn = 9,0m; (chưa kể rãnh dọc); Bề rộng mặt đường Bm = 7,5m.
7.4. Tuyến số 04 lên khu hành chính huyện
- Vị trí: Điểm đầu tuyến: Mốc D7 theo quy hoạch chi tiết; điểm cuối tuyến: Trung tâm hành chính huyện (Mốc D1 theo quy hoạch chi tiết).

- Hướng tuyến xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Quy mô: Phân kỳ đầu tư, Bề rộng nền đường Bn = 9m; Bề rộng mặt đường Bm = 7,5m (làm một bên); Rãnh đất.

7.5. Mặt đường: Cấp cao A2, Eyc > daN/cm2; Kết cấu: Mặt đá dăm láng. nhựa Lớp móng đá dăm tiêu chuẩn; Lề đường hai bên gia cố bằng đá vỉa và cấp phối suối.

7.6. Cống thoát nước: Tận dụng cạp, nối một số cống cũ còn đủ khả năng khai thác và xây dựng bổ sung một số cống, khổ bằng nền đường, tải trọng thiết kế H30-XB80.

8. Các giải pháp thiết kế chủ yếu
8.1. Tuyến
a) Bình đồ + cắt dọc
- Tuyến số 01 từ Cổng trời đến cầu Nậm Ka (dài 1,8 km) và tuyến số 02 từ cầu Nậm Ka đến ngã ba đi Púng Bánh - Mốc Đ7 (dài 1,116 km). Tuyến triển khai trên cơ sở tận dụng đường cũ, cải tạo mở rộng nền đường, kết hợp tôn cao, đào hạ để đảm bảo hợp lý về kinh tế - kỹ thuật, cụ thể đạt được: Bộ kính đường cong nằm nhỏ nhất Rmin - 60m, châm trước Ra = 40m (tại các vị trí nút giao Rmin = 25m); Dốc dọc lớn nhất Imax = 8%; châm trước Iđb – 10%;

- Tuyến số 03 từ ngã ba Púng Bánh - Nậm Lạnh (dài 0,4km). Tuyến được xây dựng theo quy hoạch được duyệt, phân kỳ đầu tư giai đoạn 1, cụ thể đạt được: Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất Rmin = 250m (tại các vị trí nút giao Rmin = 25m); Dốc dọc lớn nhất Imax = 6%; châm trước Ict = 10 %;

- Tuyến số 04 lên khu hành chính huyện: Dài 0,37km xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Phân kỳ đầu tư giai đoạn 1: xây dựng phía bên phải hướng tuyến theo quy hoạch, cụ thể đạt được: Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất Rmin = 250m; Dốc dọc lớn nhất Imax = 6%;
b) Cắt ngang

- Tuyến số 01 và 02: Bề rộng nền đường: Bn= 7,5 m + mở rộng (chưa kể rãnh dọc). Rãnh dọc: Đoạn nền đất, đá cấp 4 tiết diện hình thang; đoạn đá cứng thiết kế hình tam giác. Tại các đoạn có độ dốc dọc lớn, địa chất xung yếu và qua khu vực dân cư có gia cố rãnh dọc bằng đá xây vữa xi măng M100, trát vữa xi măng M125.

- Tuyến số 03 và tuyến số 04: Bề rộng nền đường: Bn-9m. Rãnh dọc: Đoạn nền đất, đá cấp 4 tiết diện hình thang; đoạn đá cứng thiết kế hình tam giác.

8.2. Mặt đường
a) Kích thước hình học
- Tuyến số 01 và số 02: Bề rộng mặt đường Bm - 5,5m + mở rộng (tại các đoạn tiếp giáp với cầu cũ thì vuốt nối mặt đường từ Bm = 3,5m về Bm = 3,5m).

- Tuyến số 03, số 04: Bề rộng mặt đường Bm =7,5m.

b) Kết cấu: Cấp cao A2, Eyc ≥ 980daN/cm2; Kết cấu lớp mặt đá dăm láng nhựa dày 3,5cm (TCN 4,5kg/m2) /Lớp móng trên đá dăm tiêu chuẩn dày 15cm/1ớp móng dưới đá dăm TC dày 15cm. Siêu cao, mở rộng theo quy phạm, Lề đường tuyến số 01 và số 02 gia cố lề bằng cấp phối suối.

8.3. Công trình thoát nước
- Cống thoát nước: Xây dựng vĩnh cửu, tải trọng thiết kế H30- XB80, khổ bằng khổ nền đường (tuyến số 01 và số 02 có tận dụng một số cống cũ cải tạo cạp nối).

- Công trình vượt suối:

+ Cầu Nậm Ka: Tận dụng cầu dàn Benley cũ, mặt đường được vuốt nối rải nhựa về hai đầu cầu, hai đầu đường xuống ngầm lát vệt xe bằng rọ thép nhồi đá hộc.

+ Cầu Nậm Lạnh: Tận dụng cầu dàn Benley cũ, mặt đường được vuốt nối rải nhựa về hai đầu cầu. Hai đầu đường xuống ngầm rải vệt xe bằng rọ thép nhồi đá hộc và xây dựng ngầm bằng rọ thép nhồi đá hộc tại vị trí vượt suối.

8.4. Công trình khác
- Tường chắn: Xây dựng tường chắn ta luy âm bằng BTXM M1 50 tại Kmo+254 (tuyến cổng trời - cầu Nậm Ka) và tường chắn ta luy dương bằng rọ thép nhồi đá hộc tại hai đầu cầu Nậm Lạnh (tuyến Cầu Nậm Ka - Mốc Đ7) để đảm bảo ổn định nền đường.
- Các nút giao bằng: Tại vị trí điểm giao xây dựng nút giao phù hợp với quy mô cấp hạng của tuyến và điều kiện thực tế.

- Các công trình phòng hộ: Hệ thống trụ tiêu, biển báo hiệu phản quang, mốc lộ giới, mốc giải phóng mặt bằng trên tuyến xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh theo quy định hiện hành. Tuyến 03 và số 04 cắm mốc chỉ giới xây dựng theo quy hoạch được duyệt để quản lý. theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt.

9. Khối lượng chủ yếu
- Tổng chiều dài tuyến


: 3,7 Km
- Tổng khối lượng đào đắp nền đường
: 111.825 m3
- Tổng diện tích mặt đường

: 28.538 m2
- Cống XD mới các loại


: 20 cái.
- Chiều dài thiết kế rãnh xây

: 2.491 mồm.

- Ngầm rọ thép



: 01 ngầm.
10. Tổng mức đầu tư


: 17.592 triệu đồng
Trong đó:
- Chi phí xây dựng 


: 11.586 triệu đồng.

- Chi phí khác 



:   1.273 triệu đồng.

- Chi phí đền bù 



:   2.439 triệu đồng.

- Chi phí dự phòng 


:   2.294 triệu đồng.

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Ngân sách Nhà nước.

12. Hình thức quản lý Dự án: Thuê tổ chúc tư vấn quản lý dự án.

13. Các bước thiết kế: Thiết kế cơ sở và Thiết kế bản vẽ thi công.

14. Tiên độ thực hiện: Năm 2006 - 2009.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND-UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Phòng KTTH-VPUBND tỉnh;

- TT Lưu trữ - VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, Mẫn (01b), 25 Bản.
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